
BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ 

 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚITHÁNG 7 NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số 454/BC-UBND  ngày 31 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện) ĐVT: Triệu đồng

TT Tên dự án Đơn vị thực hiện (chủ đầu
tư)

Chuyển nguồn từ  năm 2023 sang 2024 Kế hoạch vốn năm 2024 Kinh phí giải ngân đến 30/7/2024

Ghi chú
Tổng cộng Sự nghiệp Đầu tư Nguồn

NSĐP Tổng cộng

Kinh phí đã phân bổ Kinh phí chưa phân bổ

Tổng cộng

Kinh phí giải ngân chuyển nguồn từ
năm 2023 sang năm 2024 Kinh phí giải ngân năm 2024

Cộng Sự nghiệp Đầu tư Nguồn
NSĐP Cộng Sự nghiệp Đầu tư Tổng cộng Sự nghiệp Đầu tư Tổng cộng Sự nghiệp Đầu tư Nguồn

NSĐP

1 2 3 4=5+6 5 6 7 8=9+13 9=10+11+
12 10 11 12 13=14+15 14 15 16=17+20 17=18+19 18 19 20=21+22+2

3

21 22 23 24

Huyện Phong Thổ 32.401,5 29.398,4 2.639,1 364,0 127.736,0 95.943,5 28.028,5 67.292,0 623,0 31.792,5 30.475,5 1.317,0 34.537,8 995,6 915,6 80,0 33.542,2 300,0 33.242 -

I Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản
xuất, nước sinh hoạt 680,0 - 680,0 5.942,0 4.625,0 3.105,0 1.520,0 - 1.317,0 - 1.317,0 80,0 80,0 - 80,0 - - -

1 Hỗ trợ đất ở UBND các xã - - -
2 Hỗ trợ nhà ở UBND các xã 680,0 680,0 1.520,0 1.520,0 - 1.520,0 80,0 80,0 - 80,0 - - -

Hỗ trợ nhà ở UBND xã Sin Suối Hồ - 200,0 200,0 200,0 - -
Hỗ trợ nhà ở UBND xã Mồ Sì San - 200,0 200,0 200,0 - -
Hỗ trợ nhà ở UBND xã Dào San - 560,0 560,0 560,0 - -
Hỗ trợ nhà ở UBND xã Hoang Thèn - 560,0 560,0 560,0 - -
Hỗ trợ nhà ở UBND xã Mường So 80,0 80,0 - - - -
Hỗ trợ nhà ở UBND xã Sì Lở Lầu 80,0 80,0 - 80,0 80,0 80,0 -
Hỗ trợ nhà ở UBND xã Bản Lang 520,0 520,0 - - -

3 Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề - - - 2.922,0 1.605,0 1.605,0 - 1.317,0 1.317,0 - - - - - -
Hỗ trợ đất sản xuất UBND các xã 1.317,0 1.317,0 1.317,0 - -
Hỗ trợ chuyển đổi nghề Phòng Dân tộc 1.605,0 1.605,0 1.605,0 - -

4 Nội dung 4:  Hỗ trợ nước sinh hoạt - - - 1.500,0 1.500,0 1.500,0 - - - - - - -
Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán Phòng Dân tộc 1.500,0 1.500,0 1.500,0 - -
Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung Ban QLDA huyện - -

II Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở
những nơi cần thiết Ban QLDA huyện - - - 11.853,0 11.853,0 104,0 11.749,0 - - 2.000,0 - - 2.000,0 2.000

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 - -
Bố trí sắp xếp ổn định dân cư tập trung vùng thiên tai bản Căn
Câu - xã Sin Suối Hồ Ban QLDA huyện 9.000,0 9.000,0 9.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000

Các dự án chuyển tiếp - - - -
Sắp xếp ổn định dân cư bản Khu Bình An (bản Mán Tiển)
xã Bản Lang Ban QLDA huyện 2.749,0 2.749,0 2.749,0 - - -

III
Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững,
phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản
xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

21.525,1 20.497,1 1.028,0 37.214,0 11.993,0 10.233,0 1.760,0 25.221,0 25.221,0 - - - -

III.1 Tiểu dự án 1: Phát triển KT nông, lâm nghiệp bền vững gắn
với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân Ban QLRPH 14.331,0 14.331,0 24.221,0 - - - 24.221,0 24.221,0 - -

III.2
Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị,
vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi
nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN

7.194,1 6.166,1 1.028,0 12.993,0 11.993,0 10.233,0 1.760,0 1.000,0 1.000,0 - - -

Nội dung 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; Trung tâm DVNN 3.231,1 3.231,1 5.823,0 5.823,0 5.823,0 - -

Nội dung 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế UBND các xã - - 4.000,0 4.000,0 4.000,0 - -

UBND xã Dào San - 500,0 500,0 500,0 - -
UBND xã Mù Sang 500,0 500,0 500,0 - -
UBND xã Huổi Luông 500,0 500,0 500,0 - -
UBND xã Hoang Thèn 500,0 500,0 500,0 - -
UBND xã Bản Lang 500,0 500,0 500,0 - -
UBND xã Mường So 500,0 500,0 500,0 - -
UBND xã Sin Suối Hồ 500,0 500,0 500,0 - -
UBND xã Lản Nhì Thàng 500,0 500,0 500,0 - -

* Các dự án chuyển tiếp - - -
Nội dung 2: Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý 3.963,0 2.935,0 1.028,0 2.760,0 1.760,0 - 1.760,0 1.000,0 1.000,0 - -

- Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý UBND xã Mồ Sì San 2.935,0 2.935,0
- Nước khu sản xuất dược liệu Mồ Sì San UBND xã Mồ Sì San 1.028,0 1.028,0
- Đường vùng dược liệu xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ Ban QLDA huyện - 1.760,0 1.760,0 1.760,0 - -

Nội dung 3: Thúc đẩy khỏi sự kinh doanh, khởi nghiệp
và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và MN Phòng KT-HT - - 410,0 410,0 410,0 - - -

IV
Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất,
đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực công tác dân tộc

2.127,3 1.418,2 709,1 51.641,0 51.641,0 4.786,0 46.855,0 28.250,3 656,3 656,3 - 27.594,0 27.594

* Nguồn đầu tư Ban QLDA huyện 709,1 - 709,1 46.855,0 46.855,0 - 46.855,0 27.594,0 27.594,0 27.594
Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 Ban QLDA huyện 709,1 709,1 29.550,0 29.550,0 29.550,0 15.666,5 15.666,5 15.667
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Nâng cấp, cải tạo các công trình đường GTNT: Hợp I - Sì Phài
và đường Dền Thàng B - Sểnh Sảng B, xã Dào San Ban QLDA huyện 2.000,0 2.000,0 2.000,0 1.494,1 1.494,1 1.494

Nâng cấp, cải tạo các công trình đường GTNT: Từ bản Pà
Chải đến Hoàng Liên Sơn 1 và đường từ bản Van Hồ 2 đến
bản Nậm Xe, xã Nậm Xe

Ban QLDA huyện 6.000,0 6.000,0 6.000,0 3.599,4 3.599,4 3.599

Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã từ bản Lùng
Than đến Trung tâm xã Mù Sang Ban QLDA huyện 4.250,0 4.250,0 4.250,0 3.690,0 3.690,0 3.690

Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã từ bản Sàng
Sang 2 đến Trung tâm xã Mù Sang Ban QLDA huyện 709,1 709,1 2.000,0 2.000,0 2.000,0 - -

Nâng cấp, cải tạo các công trình đường GTNT: Tỉnh lộ 132
đến bản TảLèng Sung và đường từ bản Bản Lang 2 - khu sản
xuất Vàng Ý Chí - bản Sàng Giang, xã Bản Lang

Ban QLDA huyện 5.400,0 5.400,0 5.400,0 3.564,0 3.564,0 3.564

Nâng cấp, cải tạo các công trình đường GTNT: Bản Can Hồ,
xã Sin Suối Hồ và đường đi bản Séo Xiên Pho (nhóm 2), xã
Lản Nhì Thàng

Ban QLDA huyện 2.500,0 2.500,0 2.500,0 1.616,7 1.616,7 1.617

Nâng cấp đường GTNT Ma Ly Pho - Hùng Pèng Ban QLDA huyện 2.000,0 2.000,0 2.000,0 1.585,8 1.585,8 1.586
Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã Nậm Xe Ban QLDA huyện 3.000,0 3.000,0 3.000,0 - -
Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã Hoang Thèn Ban QLDA huyện 2.400,0 2.400,0 2.400,0 116,5 116,5 116
Các dự án chuyển tiếp Ban QLDA huyện - - 13.705,0 9.404,0 9.404,0 9.404
Đường điện sinh hoạt các bản: Nà Giang, Má Nghé, bản Pho,
Bản Lang 2, Nà Cúng Ban QLDA huyện 950,0 349,0 349,0 349

Nâng cấp, cải tạo các công trình đường GTNT: Bản Khoa San;
đường
ra khu sản xuất bản Nhóm 2, xã Vàng Ma Chải

Ban QLDA huyện 3.500,0 - -

Nâng cấp, cải tạo, cứng hóa đường giao thông đến trung tâm
xã từ bản
 Nậm Cáy đến trung tâm xã Mù Sang - bản Sin Cai

Ban QLDA huyện 9.055,0 9.055,0 9.055,0 9.055

Bổ sung hệ thống lưới điện cho các hộ gia đình các bản Vàng
Bâu, Nà
 Củng, Huổi Sen và bản Phiêng Đanh

Ban QLDA huyện 200,0 - -

Các dự án khởi công mới năm 2024 Ban QLDA huyện 3.600,0 2.523,5 2.523,5 2.523
Nâng cấp, cải tạo đường giao thông đến trung tâm xã Tung Qua Lìn Ban QLDA huyện 485,0 262,1 262,1 262
Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT bản Pờ Xa Ban QLDA huyện 100,0 90,5 90,5 90
Sửa chữa hệ thống kênh mương bản Lả Nhì Thàng Ban QLDA huyện 450,0 275,1 275,1 275
Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã Mồ Sì San Ban QLDA huyện 652,0 440,7 440,7 441
Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã Tung Qua Lìn Ban QLDA huyện 450,0 254,5 254,5 255
Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã Sin Suối Hồ Ban QLDA huyện 598,0 415,1 415,1 415
Kéo điện khu vực giãn dân bản Hoang Thèn Ban QLDA huyện 100,0 100,0 100,0 100
Kéo điện khu vực giãn dân bản Xin Chải - Mó nước bản Xin Chải Ban QLDA huyện 100,0 100,0 100,0 100
Trạm biến áp tại điểm trên bản Nhóm 1 Ban QLDA huyện 124,0 124,0 124,0 124
Bổ sung hệ thống lưới điện cho các hộ gia đình các bản Mù
Sang, Sin Chải và Lảng Than Ban QLDA huyện 176,0 176,0 176,0 176

Chợ Sì Lở Lầu Ban QLDA huyện 100,0 100,0 100,0 100
Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã Pa Vây Sử Ban QLDA huyện 265,0 185,5 185,5 185

* Nguồn sự nghiệp thực hiện tiểu dự án 1 - -
Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản
xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN UBND các xã 1.418,2 1.418,2 - 4.786,0 4.786,0 4.786,0 - 656,3 656,3 656,3 - - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất,
đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN xã Dào San 1.000,0 1.000,0 1.000,0 - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất,
đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN Xã Huổi Luông 1.300,0 1.300,0 1.300,0 - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất,
đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN Xã Hoang Thèn 400,0 400,0 400,0 - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất,
đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN Xã Mường So 586,0 586,0 586,0 - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất,
đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN Xã Sin Suối Hồ 550,0 550,0 550,0 - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất,
đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN Xã Lản Nhì Thàng 950,0 950,0 950,0 - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản
xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN xã Mồ Sì San 900,0 900,0 656,3 656,3 656,3 -

Duy tu, bảo dưỡng đường ra khu sản xuất Tả Pho,
bản Mồ Sì San, xã Mồ Sì San xã Mồ Sì San 441,4 441,4 322,2 322,2 322,2 -

Duy tu, bảo dưỡng đường ra khu sản xuất Tả Hồ Thầu,
xã Mồ Sì San xã Mồ Sì San 374,9 374,9 274,7 274,7 274,7 -

Duy tu, bảo dưỡng đường GTNT bản Séo Hồ Thầu,
xã Mồ Sì San xã Mồ Sì San 83,7 83,7 59,3 59,3 59,3 -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất,
đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN xã Pa Vây Sử 413,2 413,2 - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất,
đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN xã Bản Lang 105,0 105,0 - -

TT Tên dự án Đơn vị thực hiện (chủ đầu
tư)

Chuyển nguồn từ  năm 2023 sang 2024 Kế hoạch vốn năm 2024 Kinh phí giải ngân đến 30/7/2024

Ghi chú
Tổng cộng Sự nghiệp Đầu tư Nguồn

NSĐP Tổng cộng

Kinh phí đã phân bổ Kinh phí chưa phân bổ

Tổng cộng

Kinh phí giải ngân chuyển nguồn từ
năm 2023 sang năm 2024 Kinh phí giải ngân năm 2024

Cộng Sự nghiệp Đầu tư Nguồn
NSĐP Cộng Sự nghiệp Đầu tư Tổng cộng Sự nghiệp Đầu tư Tổng cộng Sự nghiệp Đầu tư Nguồn

NSĐP
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V Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất Itrọng
nguồn nhân lực 4.178,8 3.814,8 364,0 12.458,0 10.671,0 5.561,0 4.487,0 623,0 1.787,0 1.787,0 - 3.575,4 89,2 89,2 - 3.486,2 - 3.486

V.1

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các
trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc
bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù
chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS

2.232,9 1.868,9 364,0 7.889,0 7.889,0 2.779,0 4.487,0 623,0 - - - 3.565,2 79,0 79,0 - 3.486,2 3.486

* Nguồn đầu tư 4.487,0 4.487,0 - 4.487,0 3.486,2 3.486,2 3.486
Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 3.472,2 3.472,2 3.472
Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vàng Ma Chải BQLDA 1.431,0 1.431,0 1.431,0 1.406,7 1.406,7 1.407
Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mù Sang BQLDA 1.000,0 1.000,0 1.000,0 966,6 966,6 967
Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH & THCS Số 2 Bản Lang BQLDA 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.098,8 1.098,8 1.099
Các dự án chuyển tiếp - 14,0 14,0 14
Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lản Nhì Thàng, xã
Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu BQLDA 256,0 256,0 256,0 14,0 14,0 14

* Nguồn sự nghiệp 2.232,9 1.868,9 364,0 3.402,0 3.402,0 2.779,0 - 623,0 - - - 79,0 79,0 79,0 -

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các
trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc
bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ
cho người dân vùng đồng bào DTTS

Phòng GD&ĐT 1.280,0 916,0 364,0 3.402,0 3.402,0 2.779,0 623,0 79,0 79,0 79,0 -

Thực hiện xóa mù chữ cho người đồng bào vùng DTTS Phòng GD&ĐT 1.104,0 740,0 364,0 632,0 632,0 632,0 79,0 79,0 79,0 -

Đầu tư cơ sở vật chất thực hiện chuyển đổi số giáo dục phục
vụ học tập, phục vụ việc giảng dạy và học tập trực tuyến cho
học sinh người dân tộc thiểu số

Phòng GD&ĐT 176,0 176,0 - - - -

V.2
Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị
đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực
cho vùng đồng bào DTTS&MN

Phòng Nội vụ 952,9 952,9 1.787,0 - - - 1.787,0 1.787,0 - - - -

- Nội dung 1: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc Phòng Nội vụ 952,9 952,9 1.787,0 - 1.787,0 1.787,0 - - -

V.3 Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và
giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN 993,0 993,0 - 2.782,0 2.782,0 2.782,0 - 10,2 10,2 10,2 - -

* Cấp huyện thực hiện 976,3 976,3 - 2.472,0 2.472,0 2.472,0 - - -

- Hỗ trợ đào tạo nghề; Hỗ trợ người lao động vùng dồng bào
DTTS đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng Phòng LĐTB và XH 976,3 976,28 2.472,0 2.472,0 2.472,0 - - -

* Cấp xã thực hiện 16,7 16,7 - 310,0 310,0 310,0 - 10,2 10,2 10,2 - -
Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải
quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN UBND các xã 16,7 16,7 310,0 310,0 310,0 10,2 10,2 10,2 - -

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải
quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN UBND xã Sì Lở Lầu 25,0 25,0 25,0 - - -

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải
quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN UBND xã Vàng Ma Chải 20,0 20,0 20,0 - - -

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải
quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN UBND xã Mồ Sì San 16,7 16,72 10,0 10,0 10,0 10,2 10,2 10,2 -

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải
quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN UBND xã Pa Vây Sử 10,0 10,0 10,0 -

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải
quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN UBND xã Tung qua Lìn 10,0 10,0 10,0 -

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải
quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN UBND xã Dào San 35,0 35,0 35,0 -

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải
quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN UBND xã Mù Sang 25,0 25,0 25,0 -

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải
quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN UBND xã Ma Li Pho 5,0 5,0 5,0 -

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải
quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN UBND xã Huổi Luông 25,0 25,0 25,0 -

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải
quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN UBND xã Hoang Thèn 25,0 25,0 25,0 -

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải
quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN UBND xã Bản Lang 30,0 30,0 30,0 -

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải
quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN UBND xã Mường So 10,0 10,0 10,0 -

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải
quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN UBND xã Nậm xe 35,0 35,0 35,0 -

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải
quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN UBND xã Sin Suối Hồ 25,0 25,0 25,0 -

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải
quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN UBND xã Lản Nhì Thàng 20,0 20,0 20,0 -

VI Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt
đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch 222,0 - 222,00 3.257,0 3.257,0 2.336,0 921,0 - 162,0 - - - 162,0 162

* Cấp xã thực hiện - - - - -

TT Tên dự án Đơn vị thực hiện (chủ đầu
tư)

Chuyển nguồn từ  năm 2023 sang 2024 Kế hoạch vốn năm 2024 Kinh phí giải ngân đến 30/7/2024

Ghi chú
Tổng cộng Sự nghiệp Đầu tư Nguồn

NSĐP Tổng cộng
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Các dự án chuyển tiếp - - - - -
Nhà văn hóa bản Sàng Mà Pho UBND xã Sin Suối Hồ 222,0 222,0 63,0 63,0 63,0 - - -
Xây mới NVH bản Van Hồ 1 UBND xã Nậm Xe 63,0 63,0 63,0 - - -
NVH bản Lản Nhì Thàng UBND xã Lản Nhì Thàng 63,0 63,0 63,0 - - -
Các dự án khởi công mới năm 2024 - - - - -
Nhà văn hóa bản Tả Ô UBND xã Vàng Ma Chải 285,0 285,0 285,0 - - -
Nhà văn hóa bản Lao Chải UBND xã Sì lở lầu 285,0 285,0 285,0 - - -

* Cấp huyện thực hiện - - - - -
Bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện
Phong Thổ gắn với du lịch sinh thái, nông nghiệp BQLDA 162,0 162,0 162,0 162,0 - 162,0 162

* Nguồn sự nghiệp: - - - -
Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi; Hỗ trợ trang thiết bị tại các thôn
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Phòng Văn hóa - TT 1.936,0 1.936,0 1.936,0 -

Tổ chức Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về các loại hình văn
hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

TT Văn hóa, TT và Truyền
thông 400,0 400,0 400,0 -

VIII Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn
đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em 2.610,8 2.610,8 - 3.859,0 400,0 400,0 - - 3.459,0 3.459,0 - 99,1 99,1 99,1 - -

* Cấp huyện thực hiện 400,0 400,0 400,0 - - - - -

Hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách
làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuân mẫu giới trong
gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số
vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 1.209,8 1.209,77 500,0 - 500,0 500,0 - 78,1 -

Hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách
làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuân mẫu giới trong
gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số
vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em:Thực hiện các
chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới,
xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Trung tâm VHTT&TT 249,7 249,69 800,0 400,0 400,0 400,0 400,0 -

* Cấp xã thực hiện 1.151,4 1.151,4 2.559,0 2.559,0 2.559,0 21,0 21,0 21,0 - -
Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết
đối với phụ nữ và trẻ em UBND các xã 1.151,4 1.151,4 2.559,0 2.559,0 2.559,0 21,0 21,0 21,0 - -

Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết
đối với phụ nữ và trẻ em UBND xã Mồ Sì San 64,0 64,0 21,0 21,0 21,0 -

Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết
đối với phụ nữ và trẻ em UBND xã Pa Vây Sử 116,0 116,0 -

Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết
đối với phụ nữ và trẻ em UBND xã Dào San 146,0 146,0 -

Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết
đối với phụ nữ và trẻ em UBND xã Mù Sang 150,0 150,0 -

Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết
đối với phụ nữ và trẻ em UBND xã Bản Lang 142,4 142,4 -

Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết
đối với phụ nữ và trẻ em UBND xã Hoang Thèn 138,0 138,0 -

Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết
đối với phụ nữ và trẻ em UBND xã Lản Nhì Thàng 136,0 136,0 -

Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết
đối với phụ nữ và trẻ em UBND xã Nậm Xe 209,0 209,0 -

Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết
đối với phụ nữ và trẻ em UBND xã Huổi Luông 50,0 50,0 -

IX Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và
nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn 434,6 434,6 732,0 732,0 732,0 - - - - - - - -

IX.1 Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc
còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù - - - - -

IX.2 Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận
huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN Phòng Dân tộc 434,6 434,6 732,0 732,0 732,0 -

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn tại các xã có tỉ lệ
tảo hôn cao trên địa bàn huyệ Phong Thổ Trung tâm y tế - 150,0 150,0 150,0 -

-

Tổ chức hội nghị lồng ghép, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn
hóa, nhằm tuyên truyền hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân
cận huyết thống của các dân tộc còn gặp nhiều khó khănđặc
thù và trong vùng đồng bào DTTS và MN

Phòng Dân tộc 434,6 434,6 82,0 82,0 82,0 -

-

Biên soạn, cung cấp tài liệu, tập huấn về kiến thức, kỹ năng
truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn
nhân và gia đình: Tổ chức các hội thi tìm hiểu về pháp luật về
hôn nhân, về kết hôn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Phòng Tư pháp - 500,0 500,0 500,0 -

X
Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong
vùng đồng bào DTTS &MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá
việc tổ chức thực hiện Chương trình

622,9 622,9 780,0 771,5 771,5 - - 8,5 8,5 - 371,1 71,1 71,1 - 300,0 300,0

TT Tên dự án Đơn vị thực hiện (chủ đầu
tư)

Chuyển nguồn từ  năm 2023 sang 2024 Kế hoạch vốn năm 2024 Kinh phí giải ngân đến 30/7/2024
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X.1

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát
huy vai trò vủa NCUT; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp
pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông
phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và
CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&N giai
đoạn 2021-2030

542,1 332,8 332,8 528,0 519,5 519,5 - - 8,5 8,5 - 371,1 71,1 71,1 300,0 300,0

 Nội dung 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát
huy vai trò vủa NCUT; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp
pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông
phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và
CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&N giai
đoạn 2021-2030

Phòng Dân tộc, phòng Tư
pháp 332,8 332,79 228,0 219,5 219,5 8,5 8,5 71,1 71,1 71,1 -

Nội dung 2: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận
động đồng bào DTTS -

-
Nội dung số 3: Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ
hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng
bào DTTS

Phòng Tư pháp, UBND các
xã - - - - -

-
Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng; tổ chức các hoạt
động gặp mặt, tọa đàm, giao lưu đối với lực lượng cốt cán và
người uy tín

Công an huyện - 300,0 300,0 300,0 - 300,0 300,0 300,0

X.3 Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn
tổ chức thực hiện Chương trình Phòng Dân tộc 290,1 290,1 252,0 252,0 252,0 - - -

TT Tên dự án Đơn vị thực hiện (chủ đầu
tư)

Chuyển nguồn từ  năm 2023 sang 2024 Kế hoạch vốn năm 2024 Kinh phí giải ngân đến 30/7/2024

Ghi chú
Tổng cộng Sự nghiệp Đầu tư Nguồn

NSĐP Tổng cộng

Kinh phí đã phân bổ Kinh phí chưa phân bổ

Tổng cộng

Kinh phí giải ngân chuyển nguồn từ
năm 2023 sang năm 2024 Kinh phí giải ngân năm 2024

Cộng Sự nghiệp Đầu tư Nguồn
NSĐP Cộng Sự nghiệp Đầu tư Tổng cộng Sự nghiệp Đầu tư Tổng cộng Sự nghiệp Đầu tư Nguồn

NSĐP
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